
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG GIA VIÊN 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Viên, ngày      tháng      năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo  

trên địa bàn phường Gia Viên năm 2026 

UBND phường Gia  Viên nhận được Thông báo số 377/TB-SNNMT ngày 

02/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại chó, mèo nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; Ủy 

ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn 

chó, mèo năm 2026 trên địa bàn phường, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Tạo miễn dịch chủ động đàn chó, mèo góp, phần ngăn chặn và khống chế có 

hiệu quả bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Dại chó mèo; duy trì vùng an toàn 

bệnh Dại trên địa bàn phường; xây dựng hệ thống giám sát, tuyên truyền phòng 

chống bệnh Dại chó mèo. 

Nâng cao trách nhiệm của Nhân dân trên địa bàn phường trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ con người. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nuôi chó, 

mèo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về phòng chống dịch bệnh; tự chi 

trả chi phí tiêm phòng và mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn chó, mèo. 

Công tác tiêm phòng vắc xin Dại chó mèo phải được tổ chức, triển khai đồng 

loạt trên địa bàn, đảm bảo 100% chó, mèo trong diện tiêm được tiêm phòng và được 

cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ hộ có chó, mèo đã tiêm phòng vắc xin 

Dại; đảm bảo đạt hiệu giá kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng theo quy định từ 70% 

trở lên, đồng thời đảm bảo an toàn cho người đi tiêm và đàn chó, mèo. 

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin, nhân lực phục vụ tiêm phòng. Chỉ được tiêm 

phòng cho đàn chó, mèo khoẻ mạnh và thực hiện tốt công tác giám sát sau mỗi đợt 

tiêm phòng. Lập danh sách, ghi chép đầy đủ, chính xác tên hộ, loại vắc xin, số 

lượng, giống, chủng loại. 

Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến chăn nuôi đàn chó, mèo phải thực 

hiện nghiêm túc Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn bản quy định về công tác 

phòng, chống dịch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Lập danh sách số lượng:  
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Các tổ dân phố điều tra, thống kê đàn chó, mèo nuôi đến từng hộ dân, lập 

danh sách số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn phường, 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổng hợp, đăng ký số lượng vắc 

xin tiêm phòng với trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y, đảm bảo số lượng vắc xin 

phục vụ cho công tác tiêm phòng bệnh Dại trên địa bàn phường.  

2. Thời gian tiêm phòng:  

Triển khai tiêm phòng đợt chính trong tháng 5/2026. 

Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo nuôi mới phát sinh đã đến 

tuổi tiêm phòng, chưa được tiêm phòng trong đợt chính hoặc chó, mèo đã hết thời 

gian miễn dịch bảo hộ theo quy định.  

3. Đối tượng tiêm phòng:  

Tiêm mũi vắc xin đầu tiên cho chó, mèo từ 12 tuần tuổi trở lên. Sau đó cứ 

mỗi năm tiêm phòng nhắc lại 1 lần.  

Chó, mèo nuôi mới chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại. Chó, mèo đã 

được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại năm 2025 và hết thời gian miễn dịch bảo hộ. 

4. Giá dịch vụ tiêm phòng bệnh Dại:  

Định mức thu phí: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho 01 con chó, mèo/ 01 

lần tiêm là 26.000đ (Hai mươi sáu nghìn đồng) áp dụng tại các điểm tiêm tập 

trung trên địa bàn phường. 

Giá thu trên bao gồm công tiêm; vắc xin, bảo quản, hao hụt, vận chuyển vắc 

xin; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; thuế 

và các chi phí khác có liên quan.  

Chủ vật nuôi phải thanh toán các khoản chi phí tiêm phòng theo quy định: 

26.000đ/01 lần tiêm và thường xuyên theo dõi chó, mèo nuôi: nếu phát hiện chó, 

mèo có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

phường để Ban chỉ đạo nắm bắt và báo cơ quan chuyên môn cấp trên.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, thông báo thời gian tiêm phòng bệnh Dại 

chó đàn chó, mèo. Phối hợp với Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú ý lập danh 

sách lấy mẫu kháng thể sau tiêm phòng. 

- Tham mưu, lập dự toán, báo cáo UBND phường nguồn kinh phí cho việc 

tuyên truyền, giám sát, tổ chức tiêm phòng Dại cho đàn chó mèo. 

- Tổ chức điều tra, thống kê đàn chó, mèo nuôi tới từng hộ dân trên địa bàn 

phường; có văn bản đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo 

nuôi năm 2026 gửi về Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú ý. 

- Thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc không chấp hành tiêm vắc 

xin phòng bệnh Dại chó, mèo. 
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- Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, thành lập đội bắt giữ chó thả rông 

nơi công cộng, chó không đeo rọ mõm, chó/mèo mắc bệnh Dại, có dấu hiệu nghi 

mắc bệnh Dại. 

- Tham mưu UBND phường tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình, kết quả 

thực hiện, các khó khăn trong thời gian triển khai tiêm phòng, gửi về Trạm Thuỷ 

sản, Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường). 

2. Phòng Văn hoá - Xã hội phường: 

- Tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc tiêm vắc xin theo kế hoạch để vận 

động người dân đăng ký tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo; các quy định biện 

pháp phòng, chống bệnh Dại; thời gian các đợt tiêm phòng Dại để người dân biết 

và thực hiện. 

- Tham gia tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc không chấp hành tiêm phòng 

vắc xin bệnh Dại cho đàn chó, mèo. 

3. Công an phường: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể kiểm tra xử lý vi phạm quy định về tiêm phòng bắt buộc cho đàn chó, mèo. 

4. Các tổ dân phố trên địa bàn phường: 

Các Tổ trưởng tổ dân phố: Thống kê tổng hợp số liệu về đàn chó, mèo nuôi 

trong tổ dân phố; hướng dẫn, ghi chép tham gia tổ chức tiêm phòng. Tuyên truyền 

vận động, đôn đốc Nhân dân đăng ký tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo. Phối 

hợp thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo để đảm bảo hoàn 

thành theo thời gian quy định. 

Đề nghị các Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố: Vận 

động các tổ chức, cá nhân có nuôi chó, mèo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy 

định về công tác phòng chống dịch bệnh. 

UBND phường Gia Viên ban hành Kế hoạch tổ chức tiêm phòng bệnh Dại 

cho đàn chó mèo trên địa bàn phường năm 2026, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở NNMT; 

- TTr ĐU - HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường – L.C; 

- Trạm TS,CN&TY thuộc Sở NNMT; 

- Phòng KTHTĐT; 

- Các ban, ngành, đoàn thể phường; 

- Tổ trưởng TDP trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    

Lê Chưởng 
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